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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 2941/KH-UBND
	CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa viỆt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2012


KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chương trình 03: Đào tạo năng khiếu

thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn
 nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 03 về đào tạo học sinh năng khiếu thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH
Phát hiện kịp thời, tuyển chọn và đào tạo những học sinh có năng khiếu trên các lĩnh vực: Kỹ thuật, công nghệ, tin học, ngoại ngữ, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và những học sinh có năng khiếu đặc biệt khác nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất nước trong thời kỳ hội nhập Quốc tế.
II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Đào tạo năng khiếu về thiết kế robot
- Tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh giỏi và có năng khiếu về lĩnh vực thiết kế robot.
- Chương trình thiết kế robot giảng dạy về an toàn điện, điện cơ bản, trang thiết bị điện dân dụng, cảm biến đo lường, khí nén thủy lực, khí cụ điện, máy điện, điện tử cơ bản, cơ khí, nguyên lý hoạt động của robot và thực hiện chế tạo robot đơn giản.
- Đối tượng tham gia dự tuyển: Học sinh cấp trung học cơ sở và học sinh cấp trung học phổ thông có năng khiếu về các bộ môn khoa học tự nhiên, ham mê kỹ thuật, có óc tìm tòi và sáng tạo.
- Điều kiện tham gia dự tuyển: Điểm trung bình các môn Toán và Vật lý đạt từ 7,0 trở lên và có hạnh kiểm xếp loại tốt trong học kỳ liền kề với kỳ thi tuyển.
- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng: Hàng năm mỗi đơn vị huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi là đơn vị cấp huyện) do Phòng Giáo dục và Đào tạo địa phương chủ trì được đăng ký để mở 01 lớp, mỗi lớp không quá 20 học sinh. Số lớp có thể tăng thêm tùy theo tình hình thực tế tại địa phương.
2. Đào tạo về Tin học trẻ 
- Tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh giỏi và có năng khiếu về lĩnh vực tin học.
- Chương trình Tin học trẻ giảng dạy về phần mềm sáng tạo, tin học vui và lập trình cơ bản.

- Đối tượng tham gia dự tuyển: Học sinh các lớp cấp trung học cơ sở và học sinh các lớp cấp trung học phổ thông có năng khiếu về Toán học và Tin học, có óc tìm tòi và sáng tạo.

- Điều kiện tham gia dự tuyển: Điểm trung bình môn Toán đạt từ 7,0 trở lên và có hạnh kiểm xếp loại tốt trong học kỳ liền kề với kỳ thi tuyển.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng hàng năm:

+ Đối với thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh: Mỗi đơn vị do Phòng Giáo dục Đào tạo địa phương chủ trì được đăng ký để mở 01 lớp dành cho khối trung học cơ sở; Sở Giáo dục Đào tạo mở tại mỗi địa phương trên 01 lớp dành cho khối trung học phổ thông;

+ Đối với các đơn vị cấp huyện còn lại: Mỗi đơn vị do Phòng Giáo dục Đào tạo địa phương chủ trì được đăng ký để mở ít nhất 01 lớp cho khối trung học cơ sở.
Mỗi lớp không quá 30 học sinh. Số lớp có thể tăng thêm tùy theo tình hình thực tế tại địa phương.

3. Đào tạo năng khiếu ngoại ngữ

a) Năng khiếu tiếng Anh

- Tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh giỏi và có năng khiếu về tiếng Anh.

- Chương trình năng khiếu ngoại ngữ tiếng Anh giảng dạy các giáo trình tiếng Anh theo tiêu chuẩn của trường đại học Cambridge - Vương quốc Anh.

- Đối tượng tham gia dự tuyển: Học sinh các lớp cấp trung học cơ sở và học sinh các lớp cấp trung học phổ thông có năng khiếu về tiếng Anh.

- Điều kiện tham gia dự tuyển: Điểm trung bình môn tiếng Anh đạt từ 8,0 trở lên và có hạnh kiểm xếp loại tốt trong học kỳ liền kề với kỳ thi tuyển.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng: 
+ Đối với thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh: Mỗi đơn vị do Phòng Giáo dục Đào tạo địa phương chủ trì được đăng ký để mở 01 lớp dành cho khối trung học cơ sở; Sở Giáo dục Đào tạo mở tại mỗi địa phương trên 01 lớp dành cho khối trung học phổ thông;
+ Đối với các đơn vị cấp huyện còn lại: Mỗi đơn vị do Phòng Giáo dục Đào tạo địa phương chủ trì được đăng ký để mở ít nhất 01 lớp cho khối trung học cơ sở.
Mỗi lớp không quá 35 học sinh. Số lớp có thể tăng thêm tùy theo tình hình thực tế tại địa phương.

b) Năng khiếu tiếng Pháp

- Tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh giỏi và có năng khiếu về tiếng Pháp.

- Chương trình Năng khiếu ngoại ngữ tiếng Pháp giảng dạy các giáo trình tiếng Pháp theo chương trình của lớp Song ngữ Việt - Pháp.

- Đối tượng tham gia dự tuyển: Học sinh các lớp Song ngữ Việt - Pháp.

- Điều kiện tham gia dự tuyển: Đã tốt nghiệp cấp trung học cơ sở của chương trình song ngữ Việt - Pháp.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng: Hàng năm, Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì mở 01 lớp năng khiếu tiếng Pháp đặt tại Trường Trung học Phổ thông Trấn Biên, mỗi lớp không quá 35 học sinh.
4. Đào tạo năng khiếu thể dục thể thao
- Chương trình năng khiếu thể dục thể thao giảng dạy và đào tạo các vận động viên về bóng đá, bơi lội, cầu lông và cầu mây.

- Đối tượng tham gia dự tuyển: Học sinh các cấp thuộc bậc học phổ thông và bậc học bổ túc có năng khiếu về thể dục thể thao.
- Điều kiện tham gia dự tuyển: Điểm trung bình các bộ môn văn hóa đạt từ 5,0 trở lên và có hạnh kiểm xếp loại từ khá trở lên trong học kỳ liền kề với kỳ thi tuyển.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng: Hàng năm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển chọn các lớp sau:
+ Lớp năng khiếu bóng đá: 25 học sinh.
+ Lớp năng khiếu bơi lội: 20 học sinh.

+ Lớp năng khiếu cầu lông: 12 học sinh.

+ Lớp năng khiếu cầu mây: 10 học sinh.

5. Đào tạo năng khiếu văn hóa, nghệ thuật

- Tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh giỏi và có năng khiếu về các bộ môn: Âm nhạc truyền thống, âm nhạc phương tây, thanh nhạc và múa.

- Đối tượng tham gia dự tuyển: Học sinh các cấp thuộc bậc học phổ thông và bậc học bổ túc có năng khiếu về các bộ môn trên.

- Điều kiện tham gia dự tuyển: Điểm trung bình các bộ môn văn hóa đạt từ 5,0 trở lên và có hạnh kiểm xếp loại từ khá trở lên trong học kỳ liền kề với kỳ thi tuyển.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng: Hàng năm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển chọn các lớp năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật ở các bộ môn trên với số lượng không quá 30 học sinh.
6. Đào tạo học sinh có năng lực đặc biệt khác

- Tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh giỏi và có năng khiếu về các bộ môn: Tin học nhi đồng, tin học lập trình pascal, sáng tác văn học, văn nghệ - múa rối, nhạc kèn, thể dục nhịp điệu,...

- Đối tượng tham gia dự tuyển: Học sinh các cấp thuộc bậc học phổ thông và bậc học bổ túc có năng khiếu về các bộ môn trên.

- Điều kiện tham gia dự tuyển: Điểm trung bình các bộ môn văn hóa đạt từ 5,0 trở lên và có hạnh kiểm xếp loại từ khá trở lên trong học kỳ liền kề với kỳ thi tuyển.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng: Hàng năm, Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với các Sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển chọn các lớp năng khiếu ở các bộ môn trên với số lượng mỗi lớp không quá 20 học sinh.

7. Quyền lợi của các học sinh khi tham gia chương trình: 
Được miễn hoàn toàn học phí theo chương trình đào tạo, được ưu tiên tham gia các kỳ thi do tỉnh tổ chức, hoặc các kỳ thi Quốc gia và khu vực, được ưu tiên tuyển chọn tham gia các khóa đào tạo nâng cao của chương trình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Chi công tác đào tạo

a) Chi công tác tuyển sinh

Căn cứ Công văn hướng dẫn số 4074/LS-GDĐT-TC ngày 28/12/2008 của liên Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo, vận dụng mức chi cụ thể:  

- Đối với các lớp có tổ chức thi tuyển vận dụng mức chi ra đề, coi thi, chấm thi như kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10;

- Đối với các lớp tổ chức tuyển chọn (không thi tuyển) vận dụng các nội dung, định mức chi như kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. 

b) Chi thù lao giảng dạy của giáo viên

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; chi thù lao cho giảng viên 01 buổi giảng được tính 05 tiết học với mức cụ thể:

- Thù lao giảng viên là giáo sư, chuyên gia cao cấp, tiến sĩ khoa học: Mức tối đa không quá 800.000 đồng/buổi;

- Thù lao giảng viên là phó giáo sư, chuyên gia cao cấp, tiến sỹ, giảng viên chính: Mức tối đa không quá 600.000 đồng/buổi;

- Thù lao giảng viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (ngoài 02 đối tượng trên): Mức tối đa không quá 500.000 đồng/buổi;

- Thù lao giảng viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và tương đương trở xuống: Mức tối đa không quá 300.000 đồng/buổi;

- Thù lao đối với giảng viên nước ngoài: Tùy theo mức độ cần thiết, các đơn vị đề xuất về Ban Chủ nhiệm Chương trình để Ban Chủ nhiệm Chương trình trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho mời giảng viên nước ngoài. Mức thù lao đối với giảng viên nước ngoài do đơn vị quyết định trên cơ sở thỏa thuận tùy theo chất lượng giảng viên và bảo đảm phù hợp với khả năng kinh phí của đơn vị. 
c) Các khoản chi khác phục vụ lớp học

- Thù lao cho nhân viên quản lý, phục vụ lớp học: 30.000 đồng/buổi.

- Hỗ trợ tiền điện, nước đối với lớp học Tin học được tính toán trên cơ sở thực tế và có phiếu thu tiền của đơn vị.

- Chi tổ chức kiểm tra định kỳ, lệ phí cho học sinh dự thi, mua văn phòng phẩm và các khoản chi khác phục vụ lớp học thanh toán theo phát sinh thực tế trên cơ sở tiết kiệm và có đầy đủ các chứng từ theo quy định.

- Chi mua sách giáo khoa, tài liệu, giáo trình cho giáo viên và học sinh trên cơ sở thực tế bám sát với chương trình dạy và học.

Lưu ý: Các định mức chi hướng dẫn tại Điểm a, b ở Khoản 1 khi có sự điều chỉnh thì thực hiện định mức chi theo quy định hiện hành.  

2. Tăng cường cơ sở vật chất

Kinh phí thực hiện chương trình chủ yếu từ ngân sách tỉnh để thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, chi thường xuyên..., ngoài ra có thể tranh thủ sự hỗ trợ của xã hội nếu có. Vì vậy các khoản chi mua sắm trang thiết bị trên cơ sở tận dụng các cơ sở vật chất hiện có tại đơn vị, các đơn vị chỉ được đầu tư trang bị thêm khi thiết bị không đáp ứng được hoạt động dạy và học; khi mua sắm phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

3. Lập dự toán và nộp báo cáo quyết toán kinh phí

- Đối với dự toán kinh phí: Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình lập dự toán kinh phí và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/10 hàng năm;

- Đối với báo cáo quyết toán kinh phí: Sau khi kết thúc năm tài chính các đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ nhiệm Chương trình 03): 
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của Chương trình 03 đảm bảo chất lượng, hiệu quả và mục tiêu đề ra; phân công các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung, mục tiêu của Chương trình; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung của Chương trình.
- Đào tạo học sinh (trong đó có cả việc mời giáo viên bản ngữ) ở các lớp năng khiếu ngoại ngữ của khối trung học phổ thông; chỉ đạo giao cho các Phòng Giáo dục - Đào tạo địa phương chủ trì đào tạo học sinh (trong đó có cả việc mời giáo viên bản ngữ) ở các lớp năng khiếu ngoại ngữ của khối trung học cơ sở. 

- Đối với các lớp năng khiếu tiếng Anh: Hàng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá, sàng lọc, tuyển mới thêm và tổ chức thi lấy chứng chỉ Quốc tế theo tiêu chuẩn của Trường Đại học Cambridge - Vương quốc Anh. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường trung học phổ thông đảm bảo tính liên thông cho các học sinh tham gia Chương trình.

- Đối với các lớp năng khiếu tiếng Pháp: Hàng năm, tổ chức xét tuyển vào Trường Trung học Phổ thông Trấn Biên.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn và Nhà Thiếu nhi tỉnh để đào tạo học sinh ở các lớp năng khiếu về lĩnh vực Tin học trẻ, hàng năm phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ dành cho thanh thiếu niên trong tỉnh.

2. Sở Khoa học - Công nghệ: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức đào tạo học sinh các lớp năng khiếu về lĩnh vực thiết kế Robot; hàng năm tổ chức Hội thi Robot dành cho thanh thiếu niên trong tỉnh.
3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Đào tạo học sinh các lớp năng khiếu về lĩnh vực thể dục thể thao và năng khiếu văn hóa, nghệ thuật. Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, sàng lọc, tuyển mới bổ sung thêm.

4. Nhà Thiếu nhi tỉnh: Đào tạo học sinh có năng lực đặc biệt khác. Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, sàng lọc, tuyển mới bổ sung thêm.
5. Sở Tài chính: Lập kế hoạch kinh phí cho Ban Chủ nhiệm Chương trình 03. Hàng năm thực hiện việc thẩm định, duyệt kế hoạch kinh phí hoạt động để tham mưu UBND tỉnh giao kinh phí.

6. Sở Nội vụ: Phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học - Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn và Nhà Thiếu nhi tỉnh để tham mưu UBND tỉnh về các chế độ cho giáo viên, học sinh và cán bộ quản lý các lớp năng khiếu thuộc Chương trình 03; tham mưu kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các giáo viên tham gia chương trình và quy chế hoạt động của các lớp năng khiếu.
7. Tỉnh đoàn: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Nhà Thiếu nhi tỉnh đào tạo học sinh ở các lớp năng khiếu về lĩnh vực Tin học trẻ, hàng năm tổ chức Hội thi Tin học trẻ dành cho nhi đồng và thanh thiếu niên trong tỉnh.

8. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh để thực hiện Chương trình, thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Chương trình đến học sinh và nhân dân được biết.
9. Đối với UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa: Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc để thực hiện Chương trình, chỉ đạo việc tuyên truyền, thông tin đến học sinh và nhân dân được biết.
10. Công tác phối hợp triển khai thực hiện
- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình.

- Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các nội dung đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm và sơ kết cuối năm gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp gửi Sở Nội vụ và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 03 về Đào tạo học sinh năng khiếu thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015. Yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trí
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